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UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÀ ĐÔNG 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Đông, ngày        tháng 9 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường 

vụ Thành ủy và Kế hoạch 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND thành 

phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Hà Đông 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành 

ủy Hải Phòng; Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND thành 

phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân 

xã Hà Đông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU trên địa 

bàn xã, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TU và Kế hoạch 

của UBND thành phố; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ 

chức chính trị - xã hội, đơn vị thu gom và Nhân dân trong thực hiện phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Tổ chức đồng bộ việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt; bảo đảm chất thải sau phân loại được thu gom riêng, vận chuyển 

và xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng trộn lẫn sau phân loại. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

giai đoạn 2026-2030 của UBND xã; rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập; hoàn 

thiện phương án thu gom, quản lý điểm tập kết, phương tiện và lực lượng thu gom 

phù hợp với điều kiện thực tế của xã. 

Đẩy mạnh phân loại, tái sử dụng, tái chế; tăng cường phân loại và xử lý 

chất thải hữu cơ tại nguồn, phù hợp với điều kiện thực tế; giảm lượng chất thải 

phải thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường 

trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 

Bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm 

quyền; xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, thôn và người đứng đầu.  

Phân loại chất thải tại nguồn phải gắn với thu gom, vận chuyển và xử lý sau 

phân loại; không để xảy ra tình trạng chất thải đã phân loại bị thu gom, vận chuyển, 

trộn lẫn.  
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Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đổ, 

xả, tập kết chất thải không đúng quy định; các điểm tập kết, bãi rác tự phát và hoạt 

động thu gom, vận chuyển không đúng tuyến, thời gian, để rơi vãi, phát tán chất 

thải gây ô nhiễm môi trường.  

Đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở kết quả thực tế; gắn trách nhiệm của 

người đứng đầu với kết quả quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải tại địa 

bàn, lĩnh vực được phân công. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Hà Đông; từng bước hoàn thiện hệ thống 

phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với điều kiện thực tế; nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phân loại và chuyển 

giao chất thải theo quy định. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1 Về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

TT Mốc thời gian Chỉ tiêu 

1 Năm 2026 

- Đến ngày 31/10/2026: Hoàn thành rà soát, sắp xếp 

hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH; công khai thời 

gian, địa điểm, tần suất, tuyến thu gom và phương án 

quản lý các điểm tập kết, bãi rác nhỏ lẻ trên địa bàn 

xã. 

- Đến 31/12/2026: Hoàn thành bộ số liệu nền năm 

2026; Phấn đấu đạt tỷ lệ chất thải có khả năng tái sử 

dụng, tái chế, thực phẩm, hữu cơ được phân loại tại 

nguồn 39%. 

2 Hết năm 2027 

100% cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế, chợ và 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; từng bước tổ chức 

thu gom riêng chất thải thực phẩm, chất thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế và chất thải sinh hoạt khác 

phù hợp với điều kiện thực tế của xã. 

3 
Giai đoạn  

2027-2030 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế, 

làm phân hữu cơ hoặc sử dụng phù hợp khác tăng bình 

quân tối thiểu 2%/năm so với năm trước. 

4 Đến năm 2030 

100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường; 100% điểm tập kết, thu gom rác 

thải được bố trí, quản lý, lưu giữ phù hợp với yêu cầu 

phân loại các nhóm chất thải; chấm dứt tình trạng đổ, 

tập kết rác thải tự phát, từng bước đóng cửa, xử lý, 
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phục hồi môi trường các bãi rác nhỏ lẻ theo lộ trình, 

bảo đảm có phương án thu gom, vận chuyển và xử lý 

thay thế 

2.2. Về thu gom, xử lý chất thải hữu cơ 

Năm 2027: Phấn đấu tổ chức thu gom riêng chất thải hữu cơ đã được phân 

loại tại nguồn; thực hiện thu gom đối với các hộ gia đình, tổ chức không tự xử lý 

chất thải hữu cơ. 

Đến năm 2030: 100% chất thải hữu cơ được phân loại, thu gom và xử lý 

phù hợp; phấn đấu 100% chất thải hữu cơ đủ điều kiện được ủ thành phân hữu cơ 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, ưu tiên sử dụng cho cây vải, góp phần phát triển 

nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ trên địa bàn xã. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm về quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 

của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định của pháp luật về quản lý, phân loại 

CTRSH tại nguồn đến các cơ quan, đơn vị, thôn, hộ gia đình, cá nhân và các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã.  

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về phân loại, lưu giữ và chuyển 

giao CTRSH; thông báo công khai thời gian, tần suất, tuyến và địa điểm thu gom 

để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thống nhất.  

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; duy trì, nhân rộng các 

mô hình thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn; lồng ghép với các 

phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã.  

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, phân loại 

CTRSH tại nguồn; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phù hợp để 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý, phân loại CTRSH 

tại nguồn 

Rà soát, hoàn thiện công tác quản lý CTRSH trên địa bàn; xác định rõ trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thôn và đơn vị thu gom trong tổ chức phân loại, 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.  

- Rà soát nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần CTRSH; hệ thống điểm 

tập kết, phương tiện, tuyến, thời gian, tần suất thu gom và các điểm đổ, tập kết rác 

không đúng quy định để xây dựng, điều chỉnh phương án quản lý, thu gom, vận 

chuyển và xử lý phù hợp với điều kiện thực tế của xã.  

- Tổ chức phân loại CTRSH tại nguồn gắn với thu gom, vận chuyển và xử 

lý sau phân loại; bảo đảm chất thải đã phân loại được thu gom, vận chuyển phù 

hợp, không để xảy ra tình trạng trộn lẫn trong quá trình thu gom, vận chuyển.  
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- Từng bước tổ chức thu gom riêng chất thải hữu cơ đối với các hộ gia đình, 

tổ chức không tự xử lý; quản lý, vận hành các điểm tập kết, khu vực xử lý chất 

thải hữu cơ phù hợp với điều kiện thực tế; chất thải còn lại được chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.  

- Rà soát, kiện toàn các tổ, đơn vị thu gom; bảo đảm phương tiện, trang 

thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu thu gom CTRSH sau phân loại; thực hiện thu 

gom đúng thời gian, tuyến, tần suất và địa điểm được công khai.  

- Rà soát các điểm đổ, tập kết rác thải không đúng quy định; xây dựng 

phương án xử lý, đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường đối với các điểm không 

còn phù hợp theo lộ trình; không để phát sinh điểm đổ, tập kết CTRSH tự phát.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý các hành vi vi phạm trong phân loại, thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý 

CTRSH; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

3. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã 

hội phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện 

phân loại CTRSH tại nguồn, lưu giữ và chuyển giao chất thải đúng quy định.  

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn và cộng 

đồng dân cư tại 13 thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân không đổ, đốt, tập 

kết rác thải không đúng nơi quy định; kịp thời phản ánh các trường hợp vi phạm 

và các điểm phát sinh rác thải tự phát.  

Tăng cường giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và tập 

kết CTRSH; phối hợp với UBND xã trong kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm 

và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.  

Vận động Nhân dân duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về vệ sinh môi 

trường, phân loại CTRSH tại nguồn; gắn kết quả thực hiện với các phong trào thi 

đua, cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách và quy định hiện 

hành.  

2. Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ 

và dự án có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

4. Nguồn kinh phí xã hội hóa, vận động, huy động từ các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ công tác phân loại, thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn.  

5. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.  
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6. Việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực 

hiện theo phân cấp ngân sách, khả năng cân đối ngân sách hằng năm và quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích 

và đúng quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện Kế hoạch; 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các thôn, cơ quan, đơn vị và đơn vị thu gom.  

- Chủ trì rà soát nguồn phát sinh, điểm tập kết, phương tiện, tuyến, thời 

gian, tần suất thu gom và các điểm đổ, tập kết rác không đúng quy định; tham 

mưu phương án quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.  

- Tham mưu công khai lịch, tuyến, điểm và tần suất thu gom; hướng dẫn 

phân loại, lưu giữ và chuyển giao CTRSH theo quy định.  

- Tham mưu duy trì, cải tạo, nâng cấp các điểm tập kết hiện có và triển khai 

điểm tập kết tại Nhan Bầu; hướng dẫn xử lý chất thải hữu cơ phù hợp.  

- Rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ thu gom; tham mưu kiện toàn lực 

lượng thu gom theo hướng ổn định, hiệu quả.  

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo Ban Chỉ đạo 

xã, thành phố theo quy định. 

2. Công an xã 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, các thôn tăng cường kiểm tra, phát 

hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy 

định; vứt, đổ, tập kết chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định. Định kỳ hằng 

tuần tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý về Phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo. 

- Tăng cường kiểm tra các khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đổ, 

tập kết rác không đúng quy định, các điểm rác tự phát, khu vực ven đường, ven 

sông, khu vực giáp ranh và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm.  

- Phối hợp khai thác dữ liệu camera và các nguồn thông tin hợp pháp để 

xác minh, xử lý vi phạm. 

3. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Đăng tải, thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về 

công tác quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

lập chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, phổ biến quy định về phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xây dựng và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt; 

công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt và các hành vi vứt, đổ, tập kết chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định. 
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- Phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch theo chỉ đạo của 

UBND xã; bảo đảm công tác thông tin, tổng hợp, phát hành văn bản và chế độ 

báo cáo theo quy định.  

- Phối hợp tham mưu UBND xã trong công tác kiểm tra, đánh giá trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thôn trong tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

4. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền 

thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, Kế hoạch của UBND thành phố và Kế hoạch của 

UBND xã về quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn; tham mưu xây dựng tiêu chí 

đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng gắn với kết quả thực hiện công tác phân 

loại CTRSH tại nguồn; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, các 

thôn và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động 

Nhân dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn;  

5. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

- Tăng cường thời lượng phát sóng; xây dựng tin, bài, chuyên mục, nội dung 

hỏi - đáp pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể để người dân biết phân 

loại loại rác nào, đựng vào đâu, để ở đâu, chuyển giao vào thời gian nào và xử lý 

như thế nào; thông tin lịch, tuyến, tần suất, địa điểm thu gom tại từng thôn; tuyên 

truyền trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các hành vi không phân loại, phân loại 

không đúng quy định, vứt, đổ, tập kết CTRSH không đúng quy định; thường 

xuyên thông tin kết quả thực hiện, biểu dương các mô hình, hộ gia đình thực hiện 

tốt và công khai các trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông 

tin của xã về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế tuyên truyền lịch, 

tuyến, địa điểm, tần suất thu gom và các nội dung liên quan.  

- Kịp thời thông tin, biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân thực hiện 

tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tiếp tục phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, 

cá nhân, hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; phát huy vai trò giám 

sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, phản ánh những khó khăn, bất cập và các 

trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về phân loại 

CTRSH tại nguồn; phối hợp đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện các quy định, 

phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế. 

- Phối hợp với các thôn xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản 

về phân loại, thu gom CTRSH tại cộng đồng; phân công đoàn viên, hội viên tham 

gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện phân loại và giữ gìn 
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vệ sinh môi trường tại khu dân cư; phát động các phong trào thi đua, cuộc vận 

động gắn với thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, trong đó chú trọng biểu 

dương, nhân rộng các thôn, chi hội, tổ dân cư, hộ gia đình thực hiện tốt, góp phần 

thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một 

xã Hà Đông xanh - sạch - đẹp”. 

7. Các thôn 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện 

phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định; rà soát, lập danh sách các hộ gia đình 

sử dụng dịch vụ và thực hiện nộp phí thu gom CTRSH trên địa bàn quản lý; thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc phân loại, kịp thời phát hiện các hộ không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, tổng hợp báo cáo hằng ngày về 

Phòng Kinh tế để theo dõi, chỉ đạo. 

- Phối hợp với đơn vị thu gom tổ chức thu gom CTRSH đúng thời gian, 

tuyến và địa điểm; theo dõi, phát hiện, kịp thời phản ánh các trường hợp không 

thực hiện phân loại, đổ, tập kết CTRSH không đúng quy định.  

- Phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các điểm đổ, tập kết CTRSH 

tự phát; đưa nội dung bảo vệ môi trường, phân loại CTRSH tại nguồn vào sinh 

hoạt cộng đồng, hương ước, quy ước của thôn theo quy định.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện và 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác phân loại, thu gom CTRSH tại nguồn 

theo yêu cầu của UBND xã. 

8. Tổ thu gom, vận chuyển CTRSH 

- Thực hiện thu gom, vận chuyển CTRSH đúng thời gian, tần suất, tuyến 

và địa điểm được công khai; bảo đảm thu gom riêng các nhóm chất thải đã phân 

loại, không trộn lẫn, không để rơi vãi, phát tán chất thải trong quá trình thu gom, 

vận chuyển.  

- Hướng dẫn, nhắc nhở hộ gia đình thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển 

giao CTRSH đúng quy định; ghi nhận, báo cáo các trường hợp không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng quy định; cung cấp số liệu thu gom, vận chuyển theo 

yêu cầu của UBND xã.  

- Từng bước kiện toàn các tổ thu gom theo hướng thống nhất, ổn định, 

chuyên nghiệp; tiến tới tổ chức thành Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường khi 

đủ điều kiện theo quy định. 

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

- Các thôn, cơ quan, đơn vị và tổ thu gom thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) định kỳ trước 

ngày 20 của tháng cuối quý và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.  

- Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường và cơ quan có thẩm quyền theo quy định; nội dung báo cáo phản 
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ánh kết quả thực hiện, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân 

và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.  

- UBND xã tổ chức sơ kết hằng năm; đánh giá giữa kỳ vào năm 2028 và 

tổng kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2030, kịp thời đánh giá kết quả, chỉ ra tồn 

tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợ 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong 

quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND 

xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam xã; 

- Các Phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Bí thư chi bộ, trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đại 
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PHỤ LỤC 1: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ….…../KH-UBND ngày …../ 9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Hà Đông) 

TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian 
Sản phẩm Trách nhiệm 

Thẩm quyền/chỉ 

tiêu kiểm tra 

1 
Tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, 

tổng hợp thực hiện Kế hoạch 

Phòng Kinh 

tế 

Các đơn vị, thôn, tổ thu 

gom 

Thường 

xuyên 

Báo cáo, kết quả 

kiểm tra 
Trưởng phòng 

UBND xã; đúng tiến 

độ, đầy đủ nội dung 

2 

Rà soát, tổ chức phân loại, thu 

gom, vận chuyển, xử lý; công 

khai lịch, tuyến, tần suất, điểm 

thu gom 

Phòng Kinh 

tế 
Các thôn, tổ thu gom 

2026 -

2030 

Phương án, lịch 

thu gom 
Trưởng phòng 

Đúng phương án; đủ 

lịch, tuyến, điểm thu 

gom 

3 
Tổ chức phân loại tại nguồn, 

thu gom riêng chất thải hữu cơ 

Phòng Kinh 

tế 
Các thôn, tổ thu gom 

2026 -

2030 

Kết quả phân 

loại, thu gom 

Trưởng phòng, 

Trưởng thôn 

Đạt chỉ tiêu phân 

loại; 42% năm 2026 

4 

Quản lý điểm tập kết, xử lý 

điểm rác tự phát; kiện toàn tổ 

thu gom 

Phòng Kinh 

tế 

Các thôn, Công an xã, 

tổ thu gom 

2026 -

2030 

Phương án, kết 

quả xử lý 
Trưởng phòng 

Điểm tập kết được 

quản lý; không phát 

sinh điểm tự phát 

5 

Tuyên truyền, vận động thực 

hiện phân loại CTRSH; xây 

dựng tiêu chí đánh giá, bình 

xét thi đua, khen thưởng 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế, Trung 

tâm DVSNC, MTTQ, 

các thôn 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch, nội 

dung tuyên 

truyền, tiêu chí 

thi đua 

Trưởng phòng 

Đủ nội dung, đúng 

đối tượng; có kết quả 

tuyên truyền 

6 

Phát thanh, thông tin hướng 

dẫn phân loại; lịch, tuyến, tần 

suất, địa điểm thu gom; hành 

vi vi phạm và chế tài 

Trung tâm 

DVSNC 

Phòng VH-XH, Phòng 

Kinh tế 

Thường 

xuyên 

Tin, bài, chương 

trình phát thanh 

Giám đốc 

Trung tâm 

Phát sóng thường 

xuyên; đúng nội 

dung, thời gian 



10 

 

7 

Kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý các hành vi vi 

phạm về phân loại, vứt, đổ, tập 

kết CTRSH không đúng quy 

định 

Công an xã Phòng Kinh tế, các thôn 
Thường 

xuyên 

Kết quả kiểm tra, 

xử lý 

Trưởng Công 

an xã 

Phát hiện, xử lý 

đúng thẩm quyền; 

báo cáo đúng hạn 

8 

Thu gom, vận chuyển đúng 

lịch, tuyến, tần suất; không 

trộn lẫn sau phân loại 

Tổ thu gom Phòng Kinh tế, các thôn 
Thường 

xuyên 

Kết quả thu gom, 

vận chuyển 
Tổ trưởng 

Đúng lịch, tuyến, tần 

suất; không trộn lẫn 

9 

Tuyên truyền, vận động hộ 

dân; rà soát hộ sử dụng dịch 

vụ, thực hiện phí; theo dõi, 

nhắc nhở việc phân loại 

Các thôn 

Phòng Kinh tế, MTTQ, 

các tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ thu gom 

Thường 

xuyên 

Danh sách hộ, kết 

quả thực hiện 

Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn 

Tỷ lệ hộ phân loại 

tăng; phí 60% năm 

2026 
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PHỤ LỤC 2: BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ….…../KH-UBND ngày …../ 9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Hà Đông) 

TT Chỉ số Đơn vị tính Yêu cầu Đơn vị thực hiện 

1 
Tỷ lệ hộ gia đình được hướng dẫn 

phân loại 
% hộ 

Xác lập số nền năm 2026; tăng 

hằng năm 
Phòng Kinh tế, các thôn 

2 Tỷ lệ hộ tham gia phân loại % hộ Tăng hằng năm Phòng Kinh tế, các thôn 

3 Tỷ lệ phân loại đúng 
% mẫu kiểm 

tra 
Tăng hằng năm Phòng Kinh tế 

4 Khối lượng CTRSH phát sinh Tấn/ngày 
Theo số liệu cân/ước tính được xác 

nhận 
Phòng Kinh tế 

5 
Khối lượng chất thải tái sử dụng, tái 

chế, xử lý hữu cơ 

Tấn/ngày và 

% 

Năm 2026 đạt 39%; giai đoạn 

2027–2030 tăng tối thiểu 2%/năm 
Phòng Kinh tế 

6 
Tỷ lệ chất thải sau phân loại được thu 

gom riêng, không trộn lẫn 

% khối 

lượng 
100% Phòng Kinh tế, tổ thu gom 

7 
Tỷ lệ điểm tập kết/trạm trung chuyển 

đáp ứng yêu cầu 
% điểm 

100% điểm sử dụng lâu dài đến 

năm 2030 
Phòng Kinh tế 

8 
Tỷ lệ phương tiện đáp ứng yêu cầu 

lưu chứa riêng 

% phương 

tiện 
Theo lộ trình Phòng Kinh tế, tổ thu gom 

9 
Số bãi rác nhỏ lẻ dừng tiếp nhận/đóng 

cửa/phục hồi 
Số bãi Theo lộ trình được phê duyệt Phòng Kinh tế 

10 
Tỷ lệ phản ánh được tiếp nhận, xử lý 

đúng hạn 
% phản ánh 100% 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

11 Số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý Vụ việc Theo thực tế, đúng thẩm quyền Công an xã 
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12 
Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý 

bình quân 
Đồng/tấn 

Theo hợp đồng, đặt hàng và quyết 

toán 
Phòng Kinh tế 

13 Mức độ hài lòng của người dân % hài lòng 
Khảo sát hằng năm tại địa bàn triển 

khai 
Phòng Văn hóa – Xã hội 
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PHỤ LỤC 3: TỶ LỆ CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, 

TÁI CHẾ, THỰC PHẨM, HỮU CƠ ĐƯỢC PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN 

NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ….…../KH-UBND ngày …../ 9/2026 của 

UBND xã Hà Đông) 

TT Tên thôn Tỷ lệ giao năm 2026 

1 Hợp Đức 42% 

2 Thanh Bính 42% 

3 Thanh Quang 42% 

4 Trường Thành 42% 

5 Kiên Tú 42% 

6 Thuần Thiệu 42% 

7 Trường Thịnh 42% 

8 Thanh Cường 42% 

9 Bá Nha 42% 

10 Tiên Kiều 42% 

11 Lập Lễ 42% 

12 Nhan Bầu 42% 

13 Vĩnh Ninh 42% 
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